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MÔN: ĐỊA LÍ LỚP 7 ( TIẾT 13)

	Cấu chúc đề
	                Các mức độ tư duy

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	      Vận dụng
	

	Phần I. Trắc nghiệm
	-Nhận biết siêu đô thị đông dân nhất hiện nay

Nhận biết đặc điểm của các kiểu môi trường đới nóng
	
	
	

	
	số câu:2
Số điểm: 4
Tỉ lệ : 40%
	
	
	số câu:2

Sốđiểm: 4
Tỉlệ:40%

	Phần II. Tự luận
	
	- Hiểu đặc điểm của quần cư nông thôn và quần cư thành thị
-Xác định  được vị trí môi  trường đới nóng.

Nhận định 

-Xác định đượcViệt Nam thuộc kiểu môi trường nhiệt đới gió mùa
	-Vẽ sơ đồ ảnh hậu quả của gia tăng dân số
	

	
	
	Số câu:2
Số điểm: 4
Tỉ lệ: 40%
	sốcâu:1

Số điểm: 2

Tỉ lệ: 20%
	Số  câu:3
Số  điểm:6
Tỉ lệ  60%

	Tổng số  câu

Tổngsố điểm

Tỉ  lệ


	Số câu: 2
Số điểm: 4
Tỉ  lệ  :  40%


	Số câu:2

Số điểm: 4
Tỉ  lệ  :   40%


	Số câu:1

Số điểm: 2

Tỉ  lệ:  20%


	Số câu:5
Sốđiểm 10

Tỉ lệ 100%
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Câu 1: ( 3 điểm)

     Chọn các  ý ở cột  B sao cho đúng với từng đặc điểm môi trường ở cột A

	A
	B

	a. Môi trường xích đạo ẩm

Ý đúng:...............................


	1. Nhiệt độ trên 200C, có 2 lần nhiệt độ tăng cao trong năm.

2. Mưa nhiều, quanh năm (lượng mưa: 1500 - 2500mm).

3. Nóng trên 250C, biên độ nhiệt thấp(2 - 30C), độ ẩm 80%.

4. Mưa tập trung vào một mùa, càng gần chí tuyến mùa khô càng kéo dài, biên độ nhiệt càng lớn.

5. Thời tiết diễn biến thất thường.

6. Lượng mưa trên 1000 mm và phụ thuộc vào mùa gió (có một mùa mưa ít và một mùa mưa nhiều).

7. Rừng rậm xanh quanh năm.

8. Rừng thưa, xa van đồng cỏ cao, nửa hoang mạc.

9. Rừng rậm, rừng nhiệt đới mùa mưa, rừng rụng lá theo mùa, xa van cây bụi.

	b. Môi trường nhiệt đới.

Ý đúng:........................


	

	c. Môi trường nhiệt đới gió mùa
Ý đúng:............................
	


Câu 2: (2 điểm) 
Quần cư nông thôn và quần cư đô thị có đặc điểm gì ?

Câu 3: (3 điểm)
Trình bày vị trí của đới nóng? Nêu tên các kiểu môi trường của đới nóng? Việt Nam nằm trong kiểu môi trường nào?

Câu 4 : (2 điểm)
 
a )Hãy vẽ  sơ đồ thể hiện tác động tiêu cực của việc gia tăng dân số quá nhanh ở đới nóng tới tài nguyên và môi trường ?

b ) Phân tích sơ đồ để thấy rõ hậu quả của việc gia tăng dân số quá nhanh đến tài nguyên và môi trường?

                                        -------------------Hết ---------------
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	Câu
	Ý
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1

 (3 điểm)

	a,
	Môi trường xích đạo ẩm

Ý đúng: 2,3, 7

	1,0 điểm



	
	b,
	 Môi trường nhiệt đới:


 Ý đúng: 1,4,8

	1,0 điểm



	
	c,
	Môi trường nhiệt đới gió mùa

 Ý đúng: 5,6,9 
	1,0 điểm



	Câu 2

 (2 điểm)

	
	Quần cư nông thôn : 

Nhà cửa xen đồng ruộng, tập hợp thành làng, xóm.

Dân cư thưa 

Dựa vào truyền thống gia đình, dòng họ, làng xóm, có phong tục tập quán, lễ hội cổ truyền.

Hoạt động kinh tế củ yếu là Nông - lâm - ngư nghiệp 


	1,0 điểm

	
	
	*Quần cư đô thị 

Nhà cửa xây thành phố, phường.

Dân cư tập trung đông

Công đồng có tổ chức, mọi người tuân thủ theo pháp luật, quy định về nếp sống văn minh, trật tự, bình đẳng.

Hoạt động kinh tế:Công nghiệp - dịch vụ    
	1,0 điểm

	Câu 3

(3 điểm)

	
	- Đới nóng nằm ở khoảng giữa 2 chí tuyến Bắc và Nam( vị trí nội chí tuyến), chiếm một phần khá lớn diện tích đất nổi trên Trái Đất


	1,0 điểm

	
	
	-Có 4 kiểu môi trường:
+Môi trường xích đạo ẩm.

+Môi trường nhiệt đới.

+Môi trường nhiệt đới gió mùa. 

+ Môi trường hoang mạc.


	1,5 điểm

	
	
	- Việt Nam thuộc môi trương nhiệt đới gió mùa 
	0,5 điểm

	Câu 4

(2  điểm)

	a,
	- Vẽ đúng ý thể hiện nội dung: dân số tăng nhanh-> Tài nguyên bị khai thác kiệt quệ -> Môi trường bị hủy hoại.

	1,0 điểm

	
	b,
	- Phân tích sơ đồ: 

Dân số tăng nhanh nhu cầu sử dụng tài nguyên tăng nên. Việc khai thác tài nguyên quá mức để phục vụ cho số dân đông làm cho nguồn tài  thiên nhiên ngày càng trở nên cạn kiệt. Trong đời sống khi dân số đông, vấn đề rác thải, nước thải, khí thải... khiến môi trường bị ô nhiễm, hủy hoại nặng nề.


	1,0 điểm

	Tổng
	10 điểm


